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	ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

DỰ THẢO
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
─────────────────
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày      tháng      năm 2026


BẢN SO SÁNH, THUYẾT MINH
Nghị quyết thay thế Nghị quyết số 05/2018/NQ-HĐND của Thành phố Hồ Chí Minh,
Nghị quyết số 16/2017/NQ-HĐND của Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,
Nghị quyết số 14/2022/NQ-HĐND của Tỉnh Bình Dương về mức thu phí thư viện

		1. Đối với văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế
		Thực hiện Nghị quyết số 202/2025/QH15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và tỉnh Bình Dương đã được sáp nhập để hình thành Thành phố Hồ Chí Minh, chính thức hoạt động từ ngày 01 tháng 7 năm 2025.
		Để thống nhất quy định về mức thu phí thư viện cấp tỉnh trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh theo hướng khuyến khích phát triển văn hóa đọc, xóa bỏ rào cản tài chính và bảo đảm công bằng trong quyền tiếp cận dịch vụ thư viện công cộng của toàn thể nhân dân Thành phố, Ủy ban nhân dân Thành phố thấy cần thiết xây dựng một nghị quyết thay thế với mức thu phí 0 đồng (không đồng)/thẻ/năm đối với các dịch vụ cơ bản.
		Kết quả so sánh, thuyết minh cụ thể như sau:

	
	VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH
	VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, THAY THẾ
	THUYẾT MINH

	Tên Nghị quyết
	- Nghị quyết số 05/2018/NQ-HĐND ngày 12/7/2018 của HĐND Thành phố Hồ Chí Minh về ban hành mức thu phí thư viện tại Thư viện Khoa học tổng hợp Thành phố;

- Nghị quyết số 16/2017/NQ-HĐND ngày 13/7/2017 của HĐND Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thư viện;

- Nghị quyết số 14/2022/NQ-HĐND ngày 12/12/2022 của HĐND Tỉnh Bình Dương quy định về phí thư viện trên địa bàn tỉnh Bình Dương.
	Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Thành phố quy định về mức thu phí thư viện cấp tỉnh trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.
	Trên cơ sở kế thừa các nghị quyết cũ và phù hợp với việc sắp xếp địa giới hành chính theo Nghị quyết 202/2025/QH15, bảo đảm thống nhất trong quản lý phí thư viện cấp tỉnh trên toàn địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

	Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
	- NQ 05/2018 (TP.HCM): Áp dụng cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân khai thác và sử dụng dịch vụ tại Thư viện Khoa học Tổng hợp thành phố.

- NQ 16/2017 (BR-VT): Áp dụng cho người Việt Nam, người nước ngoài đến thư viện làm thẻ đọc tài liệu; đơn vị thu là Thư viện tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

- NQ 14/2022 (Bình Dương): Áp dụng cho các cá nhân có nhu cầu làm thẻ mượn, thẻ đọc tài liệu tại các thư viện công cộng trên địa bàn tỉnh Bình Dương.
	Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Nghị quyết này quy định về mức thu phí thư viện cấp tỉnh trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2. Đối tượng áp dụng
Các cá nhân có nhu cầu làm thẻ mượn, thẻ đọc tài nguyên thông tin tại thư viện cấp tỉnh trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.
	Kể từ ngày 01/7/2025, sau khi sáp nhập 03 tỉnh, thành thành Thành phố Hồ Chí Minh, phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng cần thống nhất cho toàn bộ thư viện cấp tỉnh trên địa bàn Thành phố.

Nghị quyết quy định mức thu phí thẻ dành cho cá nhân, đảm bảo công bằng, không phân biệt người Việt Nam và người nước ngoài, không phân biệt khu vực địa lý trong phạm vi Thành phố.

	Mức thu phí
	NQ 05/2018 (TP.HCM):
- Thẻ đọc: 20.000 đồng/năm.
- Thẻ mượn: 20.000 đồng/năm.

NQ 16/2017 (BR-VT):
- Người từ 14 tuổi trở lên: 20.000 đồng/thẻ/năm.
- Người dưới 14 tuổi: 10.000 đồng/thẻ/năm.

NQ 14/2022 (Bình Dương):
- 0 đồng (không đồng)/thẻ/năm — nhằm khuyến khích phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng.
	Mức thu phí:
- Thẻ đọc: 0 đồng (không đồng)/thẻ/năm.
- Thẻ mượn: 0 đồng (không đồng)/thẻ/năm.

Áp dụng thống nhất cho tất cả các dịch vụ cơ bản (đọc tại chỗ, mượn về nhà) tại thư viện cấp tỉnh trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.
	Căn cứ pháp lý:
 - Điểm e, khoản 1, Điều 5 Thông tư số 85/2019/TT-BTC trao quyền tùy nghi cho HĐND cấp tỉnh quy định mức thu phí khác nhau cho từng đối tượng phù hợp với điều kiện thực tiễn địa phương. Mức 0 đồng hoàn toàn phù hợp với quy định này.
- Quyết định số 329/QĐ-TTg ngày 15/3/2017 về phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 — mức phí 0 đồng trực tiếp hiện thực hóa mục tiêu xóa bỏ rào cản tiếp cận thư viện công cộng.

Lý do điều chỉnh:
- Sau sáp nhập, cùng một loại hình thư viện cấp tỉnh nhưng người dân từng khu vực chịu mức phí khác nhau, gây bất bình đẳng. Mức 0 đồng thống nhất, công bằng cho toàn dân Thành phố.
- Nguồn thu phí thư viện chỉ chiếm tỷ trọng rất nhỏ (dưới 2,6% tại TVKHTH; dưới 0,15% tại Thư viện BR-VT), không tương xứng với chi phí hành chính phát sinh từ hoạt động thu phí.
- Mô hình miễn phí của Bình Dương đã được triển khai thành công, ghi nhận hiệu quả tích cực trong phát triển văn hóa đọc và thu hút bạn đọc.

	Đối tượng được miễn chi phí làm thẻ thư viện
	NQ 05/2018 (TP.HCM):
Miễn: người khuyết tật đặc biệt nặng, người cao tuổi, hộ nghèo, trẻ em từ 06–16 tuổi.
Giảm 50%: đối tượng ưu đãi hưởng thụ văn hóa (QĐ 170/2003), người khuyết tật nặng.

NQ 16/2017 (BR-VT):
Miễn: người khuyết tật đặc biệt nặng.
Giảm 50%: đối tượng ưu đãi hưởng thụ văn hóa, người khuyết tật nặng.

NQ 14/2022 (Bình Dương):
Không quy định riêng (do mức phí đã là 0 đồng).
	Do mức thu phí được quy định là 0 đồng (không đồng)/thẻ/năm, toàn bộ bạn đọc đều được miễn phí khi làm thẻ thư viện.

Các đối tượng được pháp luật quy định miễn phí bắt buộc (khoản 5, Điều 44 Luật Thư viện 2019) bao gồm: trẻ em, người cao tuổi, thương binh, người khuyết tật, người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo — được miễn mặc nhiên trong cơ chế phí 0 đồng này.
	Căn cứ pháp lý:
- Điều 10 Luật Phí và lệ phí năm 2015 quy định về miễn, giảm phí, lệ phí.
- Khoản 5, Điều 44 Luật Thư viện năm 2019: "Trẻ em, người cao tuổi, thương binh, người khuyết tật, người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo được miễn các khoản chi phí làm thẻ thư viện."
- Điều 6 Thông tư số 85/2019/TT-BTC quy định về miễn, giảm phí, lệ phí.
 Việc quy định mức phí 0 đồng đảm bảo thực hiện đầy đủ và vượt trội hơn yêu cầu pháp luật về miễn phí cho các đối tượng đặc thù, đồng thời mở rộng quyền lợi miễn phí cho toàn thể bạn đọc mà không cần xác minh từng đối tượng.

	Đơn vị thu phí
	- NQ 05/2018 (TP.HCM): Thư viện Khoa học Tổng hợp thành phố.

- NQ 16/2017 (BR-VT): Thư viện tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

- NQ 14/2022 (Bình Dương): Các thư viện công cộng trên địa bàn tỉnh Bình Dương (mức phí 0 đồng, không phát sinh thu phí thực tế).
	Thư viện cấp tỉnh trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (Thư viện Khoa học tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, Thư viện tỉnh Bình Dương và Thư viện tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu).

Do mức phí 0 đồng, các đơn vị không phát sinh nghĩa vụ thu phí, lập biên lai hay nộp ngân sách từ khoản phí thẻ thư viện cơ bản.
	- Căn cứ Điều 7 Luật Phí và lệ phí năm 2015 quy định tổ chức thu phí.
- Căn cứ khoản 4, Điều 38 Luật Thư viện năm 2019: thư viện có quyền thu phí từ việc cung cấp dịch vụ thư viện theo quy định pháp luật — đây là quy định về quyền, không phải nghĩa vụ bắt buộc phải thu.
- Căn cứ Nghị quyết số 202/2025/QH15 và Quyết định số 11/2025/QĐ-UBND ngày 01/7/2025 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh về cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM.

	Tỷ lệ để lại và quản lý, sử dụng nguồn thu
	- NQ 05/2018 (TP.HCM): để lại 100% tiền phí thu được; sử dụng theo khoản 2, Điều 5 Nghị định số 120/2016/NĐ-CP.

- NQ 16/2017 (BR-VT): để lại 100% trang trải chi phí hoạt động.

- NQ 14/2022 (Bình Dương): Không quy định (không phát sinh thu phí).
	Do mức thu phí là 0 đồng, không phát sinh nguồn thu phí thư viện từ thẻ cơ bản.

Kinh phí hoạt động của thư viện cấp tỉnh được bảo đảm từ ngân sách nhà nước cấp và các nguồn thu hợp pháp khác theo quy định pháp luật hiện hành.
	- Căn cứ khoản 2, Điều 5 Nghị định số 120/2016/NĐ-CP (sửa đổi bổ sung bởi Nghị định số 82/2023/NĐ-CP): quy định về quản lý, sử dụng tiền phí để lại cho đơn vị thu.
- Do mức phí 0 đồng, không phát sinh dòng tiền phí cần quản lý. Đơn vị không có nghĩa vụ kê khai, quyết toán khoản phí thẻ thư viện cơ bản này.
- Phần hụt thu (trước đây từ phí thẻ) sẽ được bù đắp qua ngân sách nhà nước và các nguồn thu dịch vụ nâng cao có thu phí theo biểu giá riêng.



		2. Đối với văn bản ban hành mới
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	Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở Tài chính;
- Sở Tư pháp;
- Sở Văn hóa và Thể thao;
- Lưu: VT.
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